  SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN TOÁN – Lớp TOÁN 1
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS: 36						GV dạy: Nguyễn Đình Mạnh
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Trần Mai Anh
	12A4
	

	2
	Trần Linh Chi
	12A4
	

	3
	Hoàng Thị Duyên
	12A4
	

	4
	Nguyễn Phương Duy
	12A4
	

	5
	Hoàng Trung Đức
	12A4
	

	6
	Nguyễn Minh Hiếu
	12A4
	

	7
	Nguyễn Việt Hoàng
	12A4
	

	8
	Trần Quang Lâm
	12A4
	

	9
	Nguyễn Minh Phụng
	12A4
	

	10
	Nguyễn Thị Kim Thu
	12A4
	

	11
	Đặng Thị Thúy
	12A4
	

	12
	Lê Như Quỳnh
	12A5
	

	13
	Nguyễn Thị Lộc
	12A5
	

	14
	Ngô Quốc Anh
	12A7
	

	15
	Nguyễn Phi Hùng
	12A7
	

	16
	Phạm Quang Huy
	12A7
	

	17
	Nguyễn Thanh Hương
	12A7
	

	18
	Nguyễn Thị Nga
	12A7
	

	19
	Vương Diễm Quỳnh
	12A7
	

	20
	Hồ Thị Mai Anh
	12D4
	

	21
	Nguyễn Ngọc Anh
	12D4
	

	22
	Nguyễn Đăng Cường
	12D4
	

	23
	Nguyễn Thế Hoàng
	12D4
	

	24
	Nguyễn Khánh Huyền
	12D4
	

	25
	Hà Ngọc Sinh
	12D4
	

	26
	Nguyễn Văn Thinh
	12D4
	

	27
	Nguyễn Kim Ánh
	12D5
	

	28
	Nguyễn Tiến Đạt
	12D5
	

	29
	Lê Thị Thu Hà
	12D5
	

	30
	Giang Thuý Hường
	12D5
	

	31
	Nguyễn Thị Hường
	12D5
	

	32
	Nguyễn Ngọc Khoát
	12D5
	

	33
	Bùi Minh Thảo
	12D5
	

	34
	Nguyễn Phương Thuý
	12D5
	

	35
	Nguyễn Thị Thu Trà
	12D5
	

	36
	Hoàng Minh Tuấn
	12D5
	


Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Diệu Thanh


SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN TOÁN – Lớp TOÁN 2 
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS: 38					GV dạy: Hoàng Thị Hòa
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Lê Thị Lâm Anh
	12D6
	

	2
	Nguyễn Văn Chiến
	12D6
	

	3
	Nguyễn Hương Dịu
	12D6
	

	4
	Nguyễn Thị Trà Giang
	12D6
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	12D6
	

	6
	Đỗ Quốc Khánh
	12D6
	

	7
	Đồng Thị Trang Linh
	12D6
	

	8
	Nguyễn Thị Hồng Ngát
	12D6
	

	9
	Trần Anh Phúc
	12D6
	

	10
	Nguyễn Hồng Vân
	12D6
	

	11
	Hồ Thị Phương Anh
	12D7
	

	12
	Lê Trần Châu Anh
	12D7
	

	13
	Vũ Minh Châu
	12D7
	

	14
	Phạm Huệ Giang
	12D7
	

	15
	Nguyễn Văn Hạnh
	12D7
	

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	12D7
	

	17
	Trần Thị Ngọc Huệ
	12D7
	

	18
	Nguyễn Vương Thương Huyền
	12D7
	

	19
	Lê Thị Lan
	12D7
	

	20
	Nguyễn Khánh Linh
	12D7
	

	21
	Tô Thị Mai Linh
	12D7
	

	22
	Võ Hoài Nam
	12D7
	

	23
	Đinh Thị Nga
	12D7
	

	24
	Ngọ Thị Ngân
	12D7
	

	25
	Trần Chung Nghĩa
	12D7
	

	26
	Lê Mỹ Ngọc
	12D7
	

	27
	Lê Hồng Nhung
	12D7
	

	28
	Đoàn Mạnh Quyền
	12D7
	

	29
	Đinh Thị Phương Thanh
	12D7
	

	30
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	12D7
	

	31
	Đinh Văn Trà
	12D7
	

	32
	Đinh Thị Thu Trang
	12D7
	

	33
	Đỗ Thị Thu Trang
	12D7
	

	34
	Lê Thị Thu Trang
	12D7
	

	35
	Lưu Thu Trang
	12D7
	

	36
	Nguyễn Kiều Trang
	12D7
	

	37
	Lê Lâm Tùng
	12D7
	

	38
	Vương Hà Vinh
	12D7
	


Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh


SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ – Lớp LÝ 1
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS: 24					Giáo viên dạy: Đào Thị Thơ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Đỗ Đức Anh
	12A4
	

	2
	Trần Mai Anh
	12A4
	

	3
	Trần Linh Chi
	12A4
	

	4
	Nguyễn Phương Duy
	12A4
	

	5
	Nguyễn Xuân Hào
	12A4
	

	6
	Nguyễn Minh Hiếu
	12A4
	

	7
	Nguyễn Việt Hoàng
	12A4
	

	8
	Đoàn Minh Hùng
	12A4
	

	9
	Nguyễn Xuân Huy
	12A4
	

	10
	Nguyễn Hoàng Lân
	12A4
	

	11
	Hoàng Phương Nga
	12A4
	

	12
	Nguyễn Minh Phụng
	12A4
	

	13
	Bùi Đình Quí
	12A4
	

	14
	Khổng Mai Thuý Quỳnh
	12A4
	

	15
	Thịnh Văn Tuấn Thành
	12A4
	

	16
	Nguyễn Phương Thảo
	12A4
	

	17
	Nguyễn Thị Kim Thu
	12A4
	

	18
	Nguyễn Hồ Thiên Vũ
	12A4
	

	19
	Trần Hải Yến
	12A4
	

	20
	Dương Xuân Bách
	12A5
	

	21
	Lê Thị Minh Nguyệt
	12A5
	

	22
	Lê Như Quỳnh
	12A5
	

	23
	Dương Quốc Trung
	12A5
	

	24
	Nguyễn Minh Tuấn
	12A5
	


Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Diệu Thanh



SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ – Lớp LÝ 2
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS: 22					Giáo viên dạy: Lê Thị Phương
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thùy Dương
	12A2
	

	2
	Hà Nguyễn Ngọc Mai
	12A2
	

	3
	Trần Thị Ngọc Mai
	12A2
	

	4
	Trần Thị Minh Nguyệt
	12A2
	

	5
	Nguyễn Đình Đức Anh
	12A3
	

	6
	Lê Thanh Bình
	12A3
	

	7
	Đặng Trung Hiếu
	12A3
	

	8
	Đoàn Văn Kiên
	12A3
	

	9
	Hà Trung Kiên
	12A3
	

	10
	Lê Văn Thủy
	12A3
	

	11
	Nguyễn Thanh Tùng
	12A3
	

	12
	Nguyễn Quang Vũ
	12A3
	

	13
	Nguyễn Trường Duy
	12A7
	

	14
	Lê Nguyễn Anh Hoàng
	12A7
	

	15
	Hoàng Tuấn Hùng
	12A7
	

	16
	Nguyễn Phi Hùng
	12A7
	

	17
	Phạm Quang Huy
	12A7
	

	18
	Nguyễn Quốc Khải
	12A7
	

	19
	Lê Nhân Kiệt
	12A7
	

	20
	Vương Diễm Quỳnh
	12A7
	

	21
	Nguyễn Phú Trọng
	12A7
	

	22
	Đinh Văn Tú
	12A7
	


Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Diệu Thanh

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN HÓA HỌC – Lớp HÓA 1
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS: 25						Giáo viên dạy: Đào Thị Mai Hương
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Lê Hùng Anh
	12A2
	

	2
	Nguyễn Thị Hà Anh
	12A2
	

	3
	Đoàn Việt Hưng
	12A2
	

	4
	Trần Ngọc Quốc Minh
	12A2
	

	5
	Đinh Thị Vân Nhung
	12A2
	

	6
	Nguyễn Đức Thiện
	12A2
	

	7
	Nguyễn Thùy Dương
	12A2
	

	8
	Trịnh Trung Kiên
	12A2
	

	9
	Hà Nguyễn Ngọc Mai
	12A2
	

	10
	Trần Thị Ngọc Mai
	12A2
	

	11
	Trần Thị Minh Nguyệt
	12A2
	

	12
	Nguyễn Việt Hoàng 
	12A3
	

	13
	Trần Linh Chi
	12A4
	

	14
	Nguyễn Quang Dũng
	12A4
	

	15
	Nguyễn Phương Duy
	12A4
	

	16
	Nguyễn Xuân Hào
	12A4
	

	17
	Nguyễn Thuý Hằng
	12A4
	

	18
	Nguyễn Việt Hoàng
	12A4
	

	19
	Đoàn Minh Hùng
	12A4
	

	20
	Nguyễn Hoài Lâm
	12A4
	

	21
	Trần Quang Lâm
	12A4
	

	22
	Nguyễn Tiến Minh
	12A4
	

	23
	Thịnh Văn Tuấn Thành
	12A4
	

	24
	Nguyễn Phương Thảo
	12A4
	

	25
	Đặng Thị Thúy
	12A4
	


Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh






SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN HÓA HỌC – Lớp HÓA 2 
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS: 28						Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Mai Nhụy
	
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Trần Việt Anh
	12A5
	

	2
	Trần Văn Cường
	12A5
	

	3
	Nguyễn Mai Hoa
	12A5
	

	4
	Lê Quang Khánh
	12A5
	

	5
	Phạm Xuân Nam
	12A5
	

	6
	Hoàng Minh Tâm
	12A5
	

	7
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	12A5
	

	8
	Đặng Đồng Thảo Anh
	12A6
	

	9
	Lê Vũ Đức Anh
	12A6
	

	10
	Nguyễn Thị Vân Anh
	12A6
	

	11
	Trần Hoàng Duy
	12A6
	

	12
	Nguyễn Hải Long
	12A6
	

	13
	Nguyễn Giang Long
	12A6
	

	14
	Phạm Đình Nghĩa
	12A6
	

	15
	Đinh Bảo Sơn
	12A6
	

	16
	Nguyễn Ngọc Sơn
	12A6
	

	17
	Nguyễn Văn Tiện
	12A6
	

	18
	Nguyễn Đức Tuấn
	12A6
	

	19
	Lê Thị Minh Anh
	12A7
	

	20
	Hoàng Tuấn Hùng
	12A7
	

	21
	Nguyễn Phi Hùng
	12A7
	

	22
	Dương Đức Huy
	12A7
	

	23
	Đỗ Quang Huy
	12A7
	

	24
	Lê Nhân Kiệt
	12A7
	

	25
	Lê Khánh Linh
	12A7
	

	26
	Nguyễn Thị Nhung
	12A7
	

	27
	Đỗ Xuân Thức
	12A7
	

	28
	Đinh Văn Tú
	12A7
	



Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN SINH HỌC– Lớp SINH 1 
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS: 42					Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Mộng Lương
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Hà Anh
	12A2
	

	2
	Nguyễn Thế Bình
	12A2
	

	3
	Nguyễn Văn Hải
	12A2
	

	4
	Đồng Thị Thu Ly
	12A2
	

	5
	Nguyễn Quang Minh
	12A2
	

	6
	Nguyễn Thùy Dương
	12A2
	

	7
	Hà Nguyễn Ngọc Mai
	12A2
	

	8
	Trần Ngọc Quốc Minh
	12A2
	

	9
	Trần Thị Minh Nguyệt
	12A2
	

	10
	Đoàn Minh Phương
	12A2
	

	11
	Nguyễn Việt Hoàng
	12A3
	

	12
	Trần Đức Mạnh
	12A3
	

	13
	Hoàng Thị Trang
	12A3
	

	14
	Nguyễn Quang Vũ
	12A3
	

	15
	Trần Quang Lâm
	12A4
	

	16
	Dương Xuân Bách
	12A5
	

	17
	Nguyễn Khắc Bình
	12A5
	

	18
	Trần Văn Cường
	12A5
	

	19
	Nguyễn Quang Hoàn
	12A5
	

	20
	Lê Quang Khánh
	12A5
	

	21
	Nguyễn Văn Mạnh
	12A5
	

	22
	Phạm Xuân Nam
	12A5
	

	23
	Đinh Mạnh Ngà
	12A5
	

	24
	Nguyễn Minh Phú
	12A5
	

	25
	Hoàng Thị Phương
	12A5
	

	26
	Lê Như Quỳnh
	12A5
	

	27
	Dương Quốc Trung
	12A5
	

	28
	Lê Vũ Đức Anh
	12A6
	

	29
	Bế Hà Sơn
	12A6
	

	30
	Nguyễn Ngọc Sơn
	12A6
	

	31
	Nguyễn Văn Tiện
	12A6
	

	32
	Ngô Quốc Anh
	12A7
	

	33
	Lê Anh Dũng
	12A7
	

	34
	Nguyễn Trường Duy
	12A7
	

	35
	Nguyễn Phi Hùng
	12A7
	

	36
	Lê Nhân Kiệt
	12A7
	

	37
	Lê Khánh Linh
	12A7
	

	38
	Lê Văn Mạnh
	12A7
	

	39
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	12A7
	

	40
	Lê Đức Thắng
	12A7
	

	41
	Nguyễn Phú Trọng
	12A7
	

	42
	Lại Quang Trường
	12A7
	


Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh


SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN NGỮ VĂN– Lớp VĂN 1 
NĂM HỌC 2020-2021
Số HS:  38				Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Hồng Anh
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Hà Nguyễn Ngọc Mai
	12A2
	

	2
	Nguyễn Việt Hoàng
	12A3
	

	3
	Nguyễn Hoài Ngọc
	12A3
	

	4
	Dương Thùy Trang
	12A3
	

	5
	Đỗ Đức Anh
	12A4
	

	6
	Nguyễn Minh Hiếu
	12A4
	

	7
	Nguyễn Việt Hoàng
	12A4
	

	8
	Đoàn Minh Hùng
	12A4
	

	9
	Nguyễn Hoài Lâm
	12A4
	

	10
	Nguyễn Tiến Minh
	12A4
	

	11
	Nguyễn Minh Phụng
	12A4
	

	12
	Bùi Đình Quí
	12A4
	

	13
	Thịnh Văn Tuấn Thành
	12A4
	

	14
	Nguyễn Hồ Thiên Vũ
	12A4
	

	15
	Nguyễn Hoàng Long
	12A5
	

	16
	Nguyễn Minh Phú
	12A5
	

	17
	Nguyễn Minh Tuấn
	12A5
	

	18
	Ngô Quốc Anh
	12A7
	

	19
	Nguyễn Thành Đạt
	12A7
	

	20
	Vũ Minh Đức
	12A7
	

	21
	Hoàng Tuấn Hùng
	12A7
	

	22
	Nguyễn Phi Hùng
	12A7
	

	23
	Nguyễn Thanh Hương
	12A7
	

	24
	Nguyễn Quốc Khải
	12A7
	

	25
	Lê Nhân Kiệt
	12A7
	

	26
	Nguyễn Hoàng Long
	12A7
	

	27
	Nguyễn Phú Trọng
	12A7
	

	28
	Nguyễn Ngọc Anh
	12D4
	

	29
	Nguyễn Khánh Huyền
	12D4
	

	30
	Nguyễn Thành Tài
	12D4
	

	31
	Nguyễn Sa Giang
	12D5
	

	32
	Lê Thị Thu Hà
	12D5
	

	33
	Nguyễn Thị Hường
	12D5
	

	34
	Nguyễn Phương Thuý
	12D5
	

	35
	Hoàng Minh Tuấn
	12D5
	

	36
	Nguyễn Tiến Đạt
	12D6
	

	37
	Trần Gia Huy
	12D6
	

	38
	Trần Anh Phúc
	12D6
	


Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh


SỞ GD & ĐT HÀ NỘI				        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN		                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC PHỤ ĐẠO MÔN TIẾNG ANH– Lớp ANH 1 
NĂM HỌC 2020-2021
[bookmark: _Hlk67467585]Số HS: 40					Giáo viên dạy: Thịnh Thị Tuyết
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Bùi Tuấn Anh
	12A3
	

	2
	Đỗ Việt Anh
	12A3
	

	3
	Lê Việt Anh
	12A3
	

	4
	Trần Xuân Bách
	12A3
	

	5
	Nguyễn Văn Bắc
	12A3
	

	6
	Lê Thanh Bình
	12A3
	

	7
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	12A3
	

	8
	Đặng Trung Hiếu
	12A3
	

	9
	Ngô Chung Hiếu
	12A3
	

	10
	Dương Thanh Hoàng
	12A3
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	12A3
	

	12
	Vũ Thị Mai Hương
	12A3
	

	13
	Đoàn Văn Kiên
	12A3
	

	14
	Đinh Văn Lộc
	12A3
	

	15
	Nguyễn Diệu Ly
	12A3
	

	16
	Trần Đức Mạnh
	12A3
	

	17
	Nguyễn Hoàng Minh
	12A3
	

	18
	Nguyễn Hoài Ngọc
	12A3
	

	19
	Nguyễn Văn Quân
	12A3
	

	20
	Lê Văn Thủy
	12A3
	

	21
	Nguyễn Thị Thưởng
	12A3
	

	22
	Dương Thùy Trang
	12A3
	

	23
	Nguyễn Đăng Trắc
	12A3
	

	24
	Nguyễn Quang Vũ
	12A3
	

	25
	Trương Hoàng Vũ
	12A3
	

	26
	Nguyễn Thành Anh
	12A4
	

	27
	Trần Mai Anh
	12A4
	

	28
	Nguyễn Quang Dũng
	12A4
	

	29
	Hoàng Thị Duyên
	12A4
	

	30
	Nguyễn Thuý Hằng
	12A4
	

	31
	Nguyễn Minh Hiếu
	12A4
	

	32
	Nguyễn Việt Hoàng
	12A4
	

	33
	Nguyễn Thị Quí Huyền
	12A4
	

	34
	Trần Đức Kỳ
	12A4
	

	35
	Trần Quang Lâm
	12A4
	

	36
	Hoàng Phương Nga
	12A4
	

	37
	Thịnh Văn Tuấn Thành
	12A4
	

	38
	Nguyễn Thị Kim Thu
	12A4
	

	39
	Đặng Thị Thúy
	12A4
	

	40
	Trần Hải Yến
	12A4
	


Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh
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[bookmark: _Hlk67467595]Số HS: 37					Giáo viên dạy: Ngô Thị Hân
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Dương Thị Châu Anh
	12A5
	

	2
	Nguyễn Việt Anh
	12A5
	

	3
	Nguyễn Công Tuấn Anh
	12A5
	

	4
	Nguyễn Văn An
	12A5
	

	5
	Dương Xuân Bách
	12A5
	

	6
	Nguyễn Khắc Bình
	12A5
	

	7
	Nguyễn Tiến Dũng
	12A5
	

	8
	Trần Hải Dương
	12A5
	

	9
	Lê Văn Đạt
	12A5
	

	10
	Nguyễn Minh Đức
	12A5
	

	11
	Nguyễn Việt Đức
	12A5
	

	12
	Đỗ Thị Thúy Hiền
	12A5
	

	13
	Nguyễn Thu Hiền
	12A5
	

	14
	Nguyễn Mai Hoa
	12A5
	

	15
	Nguyễn Thu Huệ
	12A5
	

	16
	Bùi Phi Hùng
	12A5
	

	17
	Nguyễn Quốc Huy
	12A5
	

	18
	Lê Quang Khánh
	12A5
	

	19
	Nguyễn Hoàng Long
	12A5
	

	20
	Nguyễn Thị Lộc
	12A5
	

	21
	Nguyễn Văn Mạnh
	12A5
	

	22
	Nguyễn Văn Mạnh
	12A5
	

	23
	Phạm Xuân Nam
	12A5
	

	24
	Lê Thị Minh Nguyệt
	12A5
	

	25
	Phạm Vũ Yến Nhi
	12A5
	

	26
	Hoàng Thị Phương
	12A5
	

	27
	Hoàng Minh Tâm
	12A5
	

	28
	Nguyễn Thị Thanh
	12A5
	

	29
	Nguyễn Đình Trưởng
	12A5
	

	30
	Nguyễn Trọng Tuân
	12A5
	

	31
	Nguyễn Minh Tuấn
	12A5
	

	32
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	12A5
	

	33
	Nguyễn Thị Vân
	12A5
	

	34
	Ngô Thị Phương Anh
	12A2
	

	35
	Nguyễn Thùy Dương
	12A2
	

	36
	Đặng Thị Kim Hoan
	12A2
	

	37
	Nguyễn Thị Thảo
	12A2
	


Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh
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[bookmark: _GoBack]Số HS: 36					Giáo viên dạy: Lê Thị Dung
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Tiến Đạt
	12D5
	

	2
	Đào Văn Đoàn
	12D5
	

	3
	Vũ Phương Giang
	12D5
	

	4
	Nguyễn Đức Hùng
	12D5
	

	5
	Nguyễn Thị Hường
	12D5
	

	6
	Nguyễn Ngọc Khoát
	12D5
	

	7
	Nguyễn Nhật Linh
	12D5
	

	8
	Nguyễn Hữu Mạnh
	12D5
	

	9
	Ngô Bảo Nghiêm
	12D5
	

	10
	Nguyễn Phương Thuý
	12D5
	

	11
	Đỗ Văn Trung
	12D5
	

	12
	Nguyễn Lê Hoài Anh
	12D4
	

	13
	Lại Thảo Chi
	12D4
	

	14
	Vương Thị Chung
	12D4
	

	15
	Phạm Quang Được
	12D4
	

	16
	Nguyễn Thị Hạnh
	12D4
	

	17
	Nguyễn Khánh Huyền
	12D4
	

	18
	Lê Quang Huy
	12D4
	

	19
	Lê Thị Tuyết Ngân
	12D4
	

	20
	Nguyễn Thành Tài
	12D4
	

	21
	Nguyễn Văn Thinh
	12D4
	

	22
	Lê Thị Lâm Anh
	12D6
	

	23
	Nguyễn Văn Chiến
	12D6
	

	24
	Trần Tiến Đạt
	12D6
	

	25
	Trần Anh Phúc
	12D6
	

	26
	Nguyễn Đức Thắng
	12D6
	

	27
	Nguyễn Hồng Nhung
	12D7
	

	28
	Lê Hồng Vân
	12D7
	

	29
	Đoàn Mạnh Quyền
	12D7
	

	30
	Ngọ Thị Ngân
	12D7
	

	31
	Lê Thị Lan
	12D7
	

	32
	Nguyễn Thành Đạt
	12A7
	

	33
	Nguyễn Phi Hùng
	12A7
	

	34
	Nguyễn Hoàng Long
	12A7
	

	35
	Nguyễn Thị Nga
	12A7
	

	36
	Nguyễn Phú Trọng
	12A7
	


Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Diệu Thanh

